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1. Đặt vấn đề
Với sự phát triển của xã hội và nhu cầu ngày càng 

tăng, ngoại ngữ như một công cụ giao tiếp toàn cầu. 
Vì vậy việc nắm bắt và áp dụng các chiến lược học 
ngoại ngữ trở nên cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, để 
hiểu rõ và áp dụng các chiến lược này, chúng ta cần 
có sự nghiên cứu và phân tích cụ thể. Vậy chiến lược 
học ngoại ngữ đối với sinh viên học ngôn ngữ là gì 
và làm thế nào chúng có thể được nghiên cứu và áp 
dụng trong môi trường học tập một cách hiệu quả?
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Định nghĩa về chiến lược học ngoại ngữ

Chiến lược học là các quy trình giúp hỗ trợ một 
nhiệm vụ học tập. Chiến lược thường là những quyết 
định có ý thức và định rõ mục tiêu, đặc biệt là trong 
giai đoạn ban đầu khi đối mặt với ngôn ngữ mới. 
Một khi một chiến lược học trở nên quen thuộc thông 
qua việc sử dụng lặp lại, nó có thể được thực hiện 
một cách tự động, nhưng hầu hết người học sẽ có thể 
nhớ lại chiến lược đó khi cần. Chiến lược học quan 
trọng trong việc học và giảng dạy ngôn ngữ thứ hai 
vì hai lý do chính. Lý do đầu tiên, bằng việc nghiên 
cứu các chiến lược được sử dụng bởi người học ngôn 
ngữ thứ hai trong quá trình học ngôn ngữ, chúng ta 
có cái nhìn sâu sắc về các quá trình nhận thức, nhận 
thức, xã hội và tình cảm liên quan đến học ngôn ngữ. 
Lý do thứ hai ủng hộ nghiên cứu về chiến lược học 
ngoại ngữ là người học có thể được giảng dạy các 
chiến lược mới, từ đó giúp họ trở thành người học 
xuất sắc hơn. Nhiều nghiên cứu mô tả đã đề cập đến 
mục tiêu của việc hiểu rõ phạm vi và loại chiến lược 
học được sử dụng bởi người học ngôn ngữ một cách 
hiệu quả và sự khác biệt trong việc sử dụng chiến 
lược học giữa người học hiệu quả và nhóm người học 

kém hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cho đến gần đây, có 
ít nghiên cứu hơn tập trung vào mục tiêu thứ hai, đó 
là cố gắng giảng dạy chiến lược học ngôn ngữ trong 
các lớp học.

Chiến lược học tùy thuộc vào bối cảnh học và sở 
thích của người học. Nếu người học cảm nhận rằng 
một nhiệm vụ như học từ vựng yêu cầu nối chính xác 
một từ mới với định nghĩa của nó trong một khoảng 
thời gian nhất định (như trong một bài kiểm tra), họ 
có thể quyết định sử dụng chiến lược ghi nhớ. Sự lựa 
chọn chiến lược ghi nhớ sẽ phụ thuộc vào sự hiểu biết 
của họ về quá trình học của bản thân và vào chiến 
lược nào đã thành công trong quá khứ (Hsiao, 2004). 
Một nhiệm vụ khác, như việc thảo luận về chủ đề của 
một câu chuyện ngắn, sẽ đòi hỏi các chiến lược khác 
nhau so với ghi nhớ - như đưa ra suy luận về ý nghĩa 
mục đích của tác giả và áp dụng kiến thức trước đó 
của người học về chủ đề. Hiểu đúng về nhiệm vụ học 
ngoại ngữ liên quan chặt chẽ đến các mục tiêu được 
đề xuất trong mỗi bối cảnh văn hóa của người học, 
vì một chiến lược học được đánh giá cao trong một 
nền văn hóa có thể bị coi là không thích hợp trong 
nền văn hóa khác (Wharton, 2000). Một chiến lược 
học cụ thể có thể giúp người học trong một ngữ cảnh 
cụ thể đạt được mục tiêu học tập mà người học coi là 
quan trọng, trong khi các chiến lược học khác có thể 
không hữu ích cho mục tiêu học tập đó.
2.2. Phương pháp xác định Chiến lược của Người 
học

Chiến lược học được xác định thông qua các 
phương pháp tự báo cáo khác nhau. Mặc dù tự báo 
cáo có sai số, nhưng chưa có phương pháp nào hiệu 
quả hơn nhằm xác định quy trình tư duy và kỹ thuật 
hoàn thành một nhiệm vụ học. Chiến lược học phần 
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lớn là không thể quan sát, mặc dù một số có thể được 
liên kết với hành vi quan sát được. Ví dụ, một sinh 
viên đang nghe thông tin mới có thể sử dụng sự chú ý 
chọn lọc (không thể quan sát được) để tập trung vào 
ý chính và sau đó quyết định ghi chú (quan sát được) 
về những ý chính này. Cách duy nhất để tìm hiểu liệu 
sinh viên có sử dụng sự chú ý chọn lọc trong một 
nhiệm vụ hiểu nghe hay không là hỏi họ. Quan sát 
đơn thuần đã không đủ để xác định chiến lược của 
người học (Cohen, 1998).
2.2.1. Phỏng vấn

Trong cuộc phỏng vấn, người học được khuyến 
khích nhớ lại một nhiệm vụ học gần đây và mô 
tả những gì họ đã làm để hoàn thành nó (Macaro, 
2001). Cuộc phỏng vấn có thể cho biết chính xác các 
chiến lược học của sinh viên vì nó được tiến hành 
ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ 
thực tế được quay video, và người phỏng vấn sau đó 
xem lại video, tạm dừng khi cần thiết và hỏi sinh viên 
mô tả suy nghĩ của họ tại các thời điểm cụ thể trong 
quá trình học tập.
2.2.2. Bảng câu hỏi

Phương pháp thường xuyên nhất để xác định 
chiến lược học của sinh viên là thông qua các bảng 
câu hỏi. Một số nghiên cứu đã phát triển các bảng 
câu hỏi dựa trên các nhiệm vụ mà sinh viên vừa hoàn 
thành (xem Rubin, 2003). Tuy nhiên, hầu hết các 
nghiên cứu mô tả đã dựa vào một bảng câu hỏi được 
phát triển bởi Oxford, tạo ra chiến lược học ngoại 
ngữ- Strategy Inventory for Language Learning 
(SILL). Bảng câu hỏi này đã được sử dụng rộng rãi 
để thu thập dữ liệu về một lượng lớn người học ngôn 
ngữ (xem Wharton, 2000). SILL là một phương tiện 
đo lường chuẩn với các phiên bản cho sinh viên học 
tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) và sinh viên 
của nhiều ngôn ngữ khác nhau, và do đó có thể được 
sử dụng để thu thập và phân tích thông tin về một số 
lượng lớn sinh viên. Nó cũng đã được sử dụng trong 
các nghiên cứu để liên kết việc sử dụng chiến lược 
với các biến như phong cách học, giới tính, trình độ 
chuyên môn, văn hóa và nhiệm vụ (Wharton, 2000). 
Oxford và đồng nghiệp của cô hiện đang phát triển 
một bảng câu hỏi dựa trên nhiệm vụ để bổ sung cho 
SILL (Oxford et al., 2004).
2.2.3. Nhật ký và ghi chú viết

Nhật ký và ghi chú viết cũng đã được sử dụng 
để xác định các chiến lược học của người học ngôn 
ngữ. Trong những bản nhật ký này, người học viết 
những quan sát cá nhân về trải nghiệm học tập của 
họ và cách họ đã cố gắng giải quyết vấn đề ngôn ngữ. 

Rubin (2003) đề xuất sử dụng những cuốn nhật ký 
cho mục đích giáo dục để giúp sinh viên phát triển 
nhận thức tư duy về quá trình và chiến lược học của 
họ. Một biến thể thú vị khác của nghiên cứu nhật ký 
được thực hiện gần đây bởi Ikeda, Takeuchi (2003), 
người đã kiểm tra các sách và bài luận của những 
người học tiếng tiếng Nhật xuất sắc ở nhiều nước 
khác nhau và phân tích từng tác giả để tìm ra chứng 
cứ về việc họ đã sử dụng các chiến lược học có trong 
mô tả về quá trình học tiếng ngoại của họ.
2.3. Nghiên cứu trong lớp học về hướng dẫn chiến 
lược học ngôn ngữ

Một nghiên cứu mới hoàn thành gần đây được 
xây dựng dựa trên công trình của Ikeda và Takeuchi 
(2003) nhằm khám phá sâu hơn về tác động của độ 
khó trong nhiệm vụ trong việc đọc hiểu và sử dụng 
các chiến. Sinh viên đại học ESL đã hoàn thành hai 
bài đọc (một dễ, một khó); những điểm số này được 
sử dụng để xác định xem sinh viên có khả năng đọc 
tốt hơn hay kém hơn, đồng thời cũng đã hoàn thành 
bảng câu hỏi về việc sử dụng chiến lược của họ cho 
hai bài đọc. Để dễ đọc, có rất ít sự khác biệt trong 
việc sử dụng chiến lược giữa những người đọc thông 
thạo hơn và kém hơn. Tuy nhiên, đối với những bài 
đọc khó hơn, những sinh viên kém thành thạo thực 
tế đã sử dụng nhiều chiến lược hơn so với những 
sinh viên thành thạo hơn. Nhóm tác giả cho rằng phát 
hiện này là do việc đọc “khó” thực ra không phải là 
thách thức lớn đối với những sinh viên có trình độ 
cao hơn và do đó họ không cần sử dụng nhiều chiến 
lược học tập.

Học từ vựng mới bằng ngôn ngữ thứ hai là một 
quá trình liên tục, không phải là một sự kiện đơn lẻ. 
Sinh viên ở trình độ sơ cấp thường có xu hướng tin 
rằng việc học từ vựng là yếu tố quan trọng nhất trong 
việc tiếp thu ngôn ngữ thứ hai. Họ thường tập trung 
mọi nỗ lực và chiến lược vào việc học từ vựng, coi 
đây là phần duy nhất cần thiết để làm chủ ngôn ngữ 
mới. Tuy nhiên, không phải chiến lược nào cũng 
mang lại hiệu quả như nhau. Các chiến lược xử lý 
sâu, chẳng hạn như liên kết từ vựng với ngữ cảnh 
hoặc hình ảnh, được cho là hiệu quả hơn nhiều trong 
việc ghi nhớ từ vựng so với các phương pháp lặp 
lại học vẹt. Những chiến lược này giúp người học 
không chỉ nhớ từ vựng lâu hơn mà còn hiểu sâu hơn 
về cách sử dụng từ trong ngữ cảnh. Điều này khác 
hẳn với cách học thuộc lòng, nơi từ vựng thường bị 
quên ngay sau khi kiểm tra. Việc áp dụng các chiến 
lược học từ vựng một cách có hệ thống và sáng tạo sẽ 
giúp sinh viên nắm vững ngôn ngữ mới một cách bền 
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vững và toàn diện hơn. Vì vậy, học từ vựng không 
chỉ là học thuộc mà còn là quá trình hiểu và áp dụng 
từ vựng vào thực tế

Trong một nghiên cứu từ vựng mô tả gần đây về 
sinh viên đại học Hồng Kông học tiếng Anh, Fan 
(2003) đã xác định những hàm ý quan trọng đối với 
việc giảng dạy chiến lược. Ví dụ, khi học sinh nhận 
thấy một chiến lược nào đó hữu ích, họ sẽ sử dụng 
nó thường xuyên hơn những chiến lược mà họ không 
cho là hữu ích. Mặc dù vậy, những học sinh có trình 
độ từ vựng cao hơn đã sử dụng các chiến lược thường 
xuyên hơn đáng kể ngay cả khi họ không nhận thấy 
chúng hữu ích. Phát hiện này gợi ý rằng học sinh có 
thể sử dụng nhiều chiến lược học tập hơn nếu giáo 
viên trước tiên thuyết phục sinh viên về tính hữu ích 
của chúng.

Cách tiếp cận này được thực hiện trong một loạt 
nghiên cứu điển hình ở Anh, trong đó các nhà nghiên 
cứu làm việc chặt chẽ với năm giáo viên trung học 
dạy ngôn ngữ hiện đại khi giáo viên thử nghiệm 
hướng dẫn chiến lược học tập cho nhiều nhiệm vụ 
khác nhau (Grenfell & Harris, 1999). Ba trong số các 
giáo viên tập trung vào việc giảng dạy các chiến lược 
ghi nhớ từ vựng. Hướng dẫn chiến lược nhìn chung 
rất rõ ràng và siêu nhận thức của học sinh được phát 
triển thông qua nhiều hoạt động nâng cao ý thức. 
Hầu hết sinh viên đều sẵn sàng áp dụng các chiến 
lược mới, mặc dù họ hiếm khi sử dụng chúng kết 
hợp. Hiệu suất trong các bài kiểm tra chỉ ra rằng các 
chiến lược ghi nhớ đã hữu ích cho nhiều người trong 
việc học từ vựng mới.
3. Kết luận và đề xuất

Nghiên cứu về chiến lược học ngôn ngữ sẽ tiếp 
tục được thực hiện khi các nhà nghiên cứu tìm ra tính 
đa dạng về phương pháp học của người học và các 
quá trình nhận thức, xã hội và tình cảm phức tạp liên 
quan đến việc xử lý ngôn ngữ đầu vào và sử dụng 
ngôn ngữ cho nhiều mục đích khác nhau. Trong khi 
đó, trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, các nhà giáo 
dục và nhà nghiên cứu phương pháp sẽ tiếp tục tìm 
kiếm các phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn, với 
sự tập trung ngày càng cao vào việc định hướng lấy 
người học làm trung tâm và trao quyền cho họ trong 
quá trình học.

Các nghiên cứu can thiệp cụ thể sẽ cung cấp thông 
tin về ảnh hưởng của việc hướng dẫn chiến lược học 
tập đối với thành tích và trình độ ngôn ngữ. Điều này 
đòi hỏi việc tiến hành nghiên cứu trên nhiều nhóm 
học sinh khác nhau, bao gồm người học tham gia các 
chương trình ngoại ngữ tích hợp và không tích hợp, 

học sinh/ sinh viên ở độ tuổi học đang tham gia vào 
các chương trình song ngữ và học ngôn ngữ thứ hai, 
cũng như học sinh/ sinh viên ở mức độ giáo dục và 
ngôn ngữ khác nhau.

Lĩnh vực thứ hai cần được nghiên cứu là sự phát 
triển kiến thức chuyên môn của giáo viên về việc tích 
hợp các chiến lược học tập vào quá trình giảng dạy. 
Việc đánh giá các mô hình khác nhau về việc chuẩn 
bị của giáo viên có thể giúp cải thiện và tối ưu hóa 
các phương pháp giảng dạy hiện có. Ngoài ra, cần 
nghiên cứu để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa việc 
hướng dẫn chiến lược học tập hiệu quả và các yếu tố 
liên quan đến giáo viên như phương pháp giảng dạy, 
thái độ và niềm tin, cũng như mức độ chuẩn bị trước 
khi giảng dạy.

Việc tiếp tục nghiên cứu các chiến lược học tập, 
cả trong các lĩnh vực này và các lĩnh vực khác, là rất 
quan trọng. Chỉ qua sự hiểu biết sâu sắc hơn về quá 
trình học và dạy, người dạy mới có thể giúp nhiều 
người học ngôn ngữ đạt được thành công hơn.
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